PHỤ LỤC: DANH MỤC TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo Công văn số              /SYT-KHTC ngày      tháng      năm 2024 của Sở Y tế Bình Phước)

	STT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Đơn vị tính

	1
	GIƯỜNG BỆNH
Model: G2/0008 

Hãng: 130 Armephaco

Xuất xứ: Việt Nam 

Tính năng kỹ thuật: 

Kích thước: (Dài x rộng x Cao)

D2010 x R928 x C540 ±3% 

Toàn bộ giường đều được làm từ inox 201 với độ sáng bóng cao, chịu lực tốt, bền bỉ, sử dụng lâu dài. 
	Cái
	37

	2
	TỦ ĐẦU GIƯỜNG

Model: TYT01I430

Hãng: Hoà Phát

Xuất xứ: Việt Nam

Tính năng kỹ thuật: 
Kích thước: (RxSxC): 400x350x900 ±3% 

Vật liệu: Toàn bộ làm bằng inox SUS201

Màu sắc: Inox sáng bóng

- Tủ bao gồm 3 khoang:

 + Khoang trên là ngăn kéo

 + Khoang giữa dạng hộc kín 3 phía, hở phía trước.

 + Khoang dưới có cánh đóng mở, có khoá

- Nóc tủ có lan can dạng khung 3 phía, cao khoảng 50mm. 

- Cánh có khóa 
	Cái
	76

	3
	 BÀN KHÁM BỆNH 

Model: B1/0200

Hãng: 130 Armephaco

Xuất xứ: Việt Nam 

Cấu hình cung cấp; 

- Thân bàn và phụ kiện: 01 cái

- Tấm nâng đầu: 01 cái

- Đệm mút hai khúc: 01 cái

Tính năng kỹ thuật: 

Kích thước (mm): 1900x600x750mm ±3% (không kể đệm)

Vật liệu: 

- Toàn bộ bằng inox SUS201

-  Đệm mút bọc vải giả dày 50mm 

- Chân cao su đúc.

- Bàn có kết cấu tháo lắp; liên kết với nhau bằng bu lông

 + Mặt bàn; tấm nâng đầu bằng inox tấm

+ Mặt bàn liên kết với tấm nâng đầu bằng cơ cấu bản lề. 

+ Tấm nâng đầu có thể nâng hạ từ -400 ÷ +400 bằng cơ cấu thanh răng, thanh răng hình chữ L để tăng độ cứng vững.
	Cái
	35

	4
	Đèn bàn khám bệnh 

Model: HP-ĐKW01

Hãng sản xuất: Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát

Xuất xứ: Việt Nam

I. Cấu hình tiêu chuẩn

Đèn và phụ kiện kèm theo: 01 Cái

Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

II. Thông số kỹ thuật

Công suất: 12 W

Có thể điều chỉnh chiều cao: từ 1m đến 1.7m

Nhiệt độ màu: ánh sáng trắng 6000K

Có công tắc bật / tắt bằng cảm ứng
	Cái
	44

	5
	Tủ bảo quản vaccin 

Model: BPR-5V298 

Hãng sản xuất: Biobase Biodustry (Shandong) Co., Ltd

Xuất xứ: Trung Quốc 

I. Đặc tính chung

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001

- Nguồn điện: 220V/50Hz

II. Cấu hình tiêu chuẩn

- Tủ bảo quản và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 Cái

- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

III. Thông số kỹ thuật
- Dung tích: 298 lít

- Dải nhiệt độ: 2°C đến 8°C

- Độ chính xác nhiệt độ: 0.1°C

- Hệ thống điều khiển: Điều khiển vi xử lý, - Màn hình hiển thị LED

- Báo động tối thiểu: Báo động bằng âm thanh và đèn khi nhiệt độ cao hay thấp; báo động mất điện và lỗi cảm biến

- Kiểu làm lạnh: Hệ thống làm lạnh cưỡng bức

- Chất làm lạnh: R600a, không chứa CFC

- Rã đông: tự động rã đông

- Giá trữ mẫu: Có 5 giá

- Công suất: 189W.
	Cái
	12

	6
	 MÁY CHÂM CỨU 
Model : KWD-808 I
Hãng sản xuất : Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc

Tính năng kỹ thuật: 
- Nguồn điện cung cấp: AC110-240V, 50Hz, DC 9V+5%, 9V-10%
- Áp suất không khí: 500-1060hpa
- Tần số xung: 1.2Hz – 55Hz, +/- 30%
- Bề rộng của bước sóng từ 0,6ms
- Có 6 giắc cắm
	Cái
	65

	7
	MÁY KHÍ DUNG 
Model : NE C900

Hãng sản xuất : Omron 
Xuất xứ: Nhật Bản

Tính năng kỹ thuật: 
· Kích thước hạt : 3 µm
· Tốc độ xông : 0,4ml/phút
· Thể tích cốc : 2 - 7 ml
· Nguồn : 220-240V, 50 Hz
	Cái
	18

	8
	 MÁY HÚT ĐIỆN 
Model : 7A-23D
Hãng sản xuất : Yuwell
Xuất xứ: Trung Quốc
Tính năng kỹ thuật: 

- Điện vào: 180VA
- Chân không tối đa: ≥80kPa
- Chân không điều chỉnh trong khoảng 20kPa đến chân không tối đa
- Dòng khí tối đa: ≥20L/min (760mmHg)
- Độ ồn: ≤60dB(A)
- Bình hút (thủy tinh): 2500ml/bình, một máy có 2 bình
	Cái
	17

	9
	MÁY HÚT ĐẠP CHÂN
Model: 7B
Hãng sản xuất: Yuwell
Xuất xứ: Trung Quốc
Tính năng kỹ thuật : 
Giá trị áp suất âm tối đa: ≥ 0.08MPa
Áp suất âm giảm trở lại trong khi bị đóng cửa: ≤ 0.005MPa/10min
Dung tích bình chứa: 1000mL
Pedal áp lực: ≥ 245N
Trọng lượng: ≤ 4.5kg
	Cái
	15

	10
	 KÍNH HIỂN VI 
Model : MML 1400

Hãng sản xuất: Kruss 
Nước: Đức

Tính năng kỹ thuật:

- Thị kính:10x  

- Vật kính:

4x/NA 0.10

10x/NA 0.25

40x/NA 0.65

100x/NA 1.25 oil

- Nguồn sáng: 6 V 10 W

- Có thể điều chỉnh nguồn sáng 
	Cái
	7

	11
	 BÀN TIỂU PHẪU

Model: B5-0265

Hãng: 130 Armephaco

Xuất xứ: Việt Nam

Tính năng kỹ thuật: 

Kích thước (mm): 1820x590x650mm ±3% Vật liệu: 

- Toàn bộ làm bằng inox 201

- Đệm mút bọc vải giả da 3 khúc tương ứng với mặt bàn, dày 50mm 

- Bốn chân có đệm bằng cao su.

- Bàn gồm 3 phần được liên kết với nhau bởi cơ cấu bản lề: Phần đầu -lưng, phần đỡ hông và phần đỡ chân.

+ Phần đỡ đầu- lưng, phần đỡ chân cho phép điều chỉnh góc nghiêng bằng cơ cấu thanh vô cấp- bản lề có tay gạt.

+ Hai máng đỡ đùi có thể điều chỉnh chiều cao cho phù hợp bằng bu lông.

+ Khung chính và các giằng chân liên kết chắc chắn với nhau bằng bu lông.
	Cái
	13

	12
	Bộ dụng cụ tiểu phẫu
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan

Tính năng kỹ thuật: 
- Kéo cắt chỉ thẳng nhọn 10cm: 01 cái  
- Kéo cắt chỉ cong 10cm: 01 cái    
- Kẹp phẫu tích có mấu 14cm: 01 cái 
- Kẹp phẫu tích không mấu 16cm: 01 chiếc
- Kìm mang kim 16cm: 01 cái 
- Panh thẳng không mấu 14cm: 01 cái 
- Panh thẳng có mấu 14cm: 01 cái   
- Cán dao số 3: 01 cái      
- Đè lưỡi cong: 01 cái   
- Kẹp mô (răng chuột) 16cm: 01 chiếc    
- Loa khám tai bộ 3: 01 bộ   
- Canuyu mở khí quản: 01 cái 
- Panh mở mũi: 01cái 
- Kéo thẳng nhọn 16cm: 01 cái 
- Nỉa cong (nỉa nha): 01 cái 
- Que thăm tròn 14cm: 01 cái 
- Thông lòng máng: 01 cái 
- Mở miệng chữ T: 01 cái  
- Panh vết mổ Parabefuf: 01 đôi 
- Kim chọc dò (Troca): 01 chiếc 
- Kim khâu TQ ( Vỉ/10cái): 01 cái 
- Lưỡi dao mổ: 10 cái       
- Kéo lưỡi: 01cái     
- Hộp đựng mua tại Việt Nam: KT 220x125x50mm   
	Bộ
	31

	13
	BỘ DỤNG CỤ RỬA DẠ DÀY
Model: GT092-100

Hãng sản xuất: Greetmed

Xuất xứ: Trung Quốc

Công dụng: 
Thủ thuật đưa nước vào đồng thời để hút các chất trong dạ dày ra như thức ăn, dịch vị, làm sạch dạ dày để phẫu thuật, để thải trừ bớt các chất có hại.
	Bộ
	14

	14
	 CÁNG ĐẨY 
Model: CA1/0400

Hãng: 130 Armephaco

Xuất xứ: Việt Nam

Cấu hình đồng bộ: 

+ Khung cáng:        01 cái

+ Cáng khênh tay:  01 cái

+ Khung chân:        02 bộ

+ Giằng chân:         01 cái

+ Cọc truyền:          01 cái 

+ Đệm mút:            01 cái

+ Bánh xe:              01 bộ

Đặc tính kỹ thuật:

- Kích thước (mm):   D1900xR600xC750 mm±5% 

- Kết cấu: Xe có kết cấu tháo lắp, cụ thể:

+ Cáng khênh tay có thể dễ dàng nhấc khỏi xe trong trường hợp cần thiết.

+ Phần đầu, lưng có thể nâng lên theo cơ cấu thanh chống, điều khiển bằng tay.

+ Hai lan can bằng inox hai bên có thể xếp gọn lên xuống khi không sử dụng.

+ Có vọc truyền dịch bằng inox ống có móc treo.

+ Có 4 bánh xe ±150 mm, trong đó có 2 bánh xe có phanh hãm.

+ Đệm mút dày 50mm được bọc bên ngoài bằng vải giả da không thấm nước, chịu được các hóa chất tẩy rửa thông thường.

+ Tải trọng của xe: 250 kg

- Vật liệu: Thép không gỉ SUS 201, trừ bộ phận chuyển động
	Cái
	14

	15
	XE ĐẨY CẤP PHÁT THUỐC

Model: B3/0233

Hãng: 130 Armephaco

Xuất xứ: Việt Nam

Tính năng kỹ thuật:

Kích thước (mm): ( DxRxC) 670x450x950mm ±3% 

- Toàn bộ làm bằng inox SUS201

- Bánh xe cao su Ø 100

- Bàn có 3 tầng khay, các tầng đều có thanh lan can 4 phía cao 50±5mm

- Bốn bánh xe Ø100 mm, càng thép, trong đó 2 bánh có phanh"

- Có 01 vành tròn để xô đựng nước, hoặc giỏ rác
	Cái
	16

	16
	TỦ ĐỰNG THUỐC VÀ DỤNG CỤ
Model: T1/0100

Hãng: 130 Armephaco

Xuất xứ: Việt Nam

Tính năng kỹ thuật: 

- Kích thước (mm): (RxSxC) 800x400x1600 ±5% 

- Tủ chia làm hai khoang, có khóa riêng từng khoang:

+  Khoang trên cao 850mm, gồm một sàn nghiêng chia 24 ô inox (có thể tháo rời hoặc lắp vào tủ bằng các tấm cài) và hai tủ độc có khóa, trong mỗi tủ độc có 1 sàn nghiêng nhỏ. Có 2 cánh cửa bằng kính trắng dày 5mm, có khóa chìm, phía ngoài cánh kính được viền nẹp vát bằng inox. Hai hồi inox 

+ Khoang dưới cao 625mm, có 1 sàn inox (có thể tháo rời hoặc lắp vào tủ bằng V240các tấm cài), 2 cánh cửa inox, có khóa, được bao toàn bộ bằng inox tấm

- Hồi, nóc, hậu, sàn bọc inox tấm.

- Các cánh đóng mở bằng cơ cấu bản lề chìm 

- 4 chân tủ có đệm cao su

- Toàn bộ phần kim loại làm bằng Inox SUS201, khung tủ, cánh tủ bằng inox hộp 25x25

- Kính trắng dày 5 mm

- Chân cao su đúc.
	Cái
	27

	17
	Khay quả đậu 8,25ml, thép không gỉ
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	32

	18
	Khay quả đậu 475ml, thép không gỉ
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	32

	19
	Khay đựng dụng cụ nông
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	59

	20
	Khay đựng dụng cụ sâu
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	60

	21
	Bát đựng dung dịch 600ml, thép không gỉ
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	35

	22
	Kẹp phẫu tích 1x2 răng, dài 200mm
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	34

	23
	Kẹp phẫu tích không mấu, 140mm
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	66

	24
	Kẹp Korcher có mấu và khóa hãm
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
Kích thước: 14cm
	Cái
	31

	25
	Kẹp phẫu tích thẳng kiểu Mayo
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
Kích thước: 14cm
	Cái
	67

	26
	Kéo thẳng, nhọn 145mm
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	66

	27
	Kéo thẳng tù 145mm
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	34

	28
	Kéo cong nhọn/nhọn 145mm
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	53

	29
	Kéo thẳng nhọn/tù 145mm
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	55

	30
	Kéo cong tù 145mm
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	53

	31
	Kéo cắt bông gạc
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	50

	32
	Kẹp kim Mayo 200mm
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	37

	33
	Cán dao số 4
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	34

	34
	Lưỡi dao mổ số 21 - Hộp 5 lưỡi

Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan 
	Cái
	37

	35
	Đèn Clar
Code: 6091

Model:  RI-FOCUS LED
Hãng sản xuất: Rudolf RIESTER GmbH
Nước sản xuất: Đức
Tính năng kỹ thuật: 
Đèn sử dụng 4 pin sạc AAA và bộ sạc điện 220V đi kèm
Băng đeo đầu không dây và cân bằng với ngăn chứa pin
Hiệu suất chiếu sáng đèn LED 140 lumen
Tuổi thọ phục vụ của đèn LED lên đến 50.000 giờ
Có thể điều chỉnh hội tụ tại khoảng cách 40cm.
	Bộ
	18

	36
	 Giá treo dịch truyền 

Model: Z1/0700

Hãng: 130 Armephaco

Xuất xứ: Việt Nam

Tính năng kỹ thuật: 
- Toàn bộ làm bằng inox SUS201

- Ba bánh xe Ø50mm, càng thép mạ

- Đường kính chân đế Ø520±5% 

- Cao:1200/1800 mm ±5%

- Giá gồm 3 chân. Giá có 2 móc treo chai dịch truyền.

- Giá có thể thay đổi chiều cao bằng thanh rút và được cố định bằng núm vặn.
	Cái
	217

	37
	 Tủ đựng thuốc đông y 
Model: T7-0162

Hãng: 130 Armephaco

Xuất xứ: Việt Nam 

Cấu hình tiêu chuẩn

- Tủ chính: 01 cái

- Ngăn kéo: 30 cái 

Thông số kỹ thuật

- Toàn bộ phần kim loại làm bằng Inox SUS201

- Chân cao su đúc.

- Kích thước tổng thể: (RxSxC) 1200 x 400 x 1500 ± 5% 

- Kích thước ngăn kéo khoảng: (RxSxC) 215 x 300 x 210 ± 5%

- Khung tủ: inox hộp 25x25mm 

- Tấm nóc: inox tấm dày được gấp chân 4 cạnh (dạng chụp)

- Ngăn kéo làm bằng inox tấm dày
	Cái
	16

	38
	 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y

Hãng: 130 Armephaco

Xuất xứ: Việt Nam

Cấu hình tiêu chuẩn

- Dao cầu: 01 cái

- Thuyền tán: 01 cái

- Cân thuốc: 01 cái

Thông số kỹ thuật

- Dao cầu

+ Được làm bằng thép nhíp xe, 

+ Kích thước chiều dài lưỡi dao 35cm.

- Thuyền tán

+ Gồm tối thiểu 3 bộ phận: Đá mài, thuyền tán, thanh gỗ.

+ Chất liệu thuyền tán: gang nguyên khối

+ Kích thước: dài 70 cm; rộng 20 cm.

+ Đường kính đá mài: 25cm.

- Cân thuốc 

+ Cân nặng tối đa 10kg

+ Hiển thị trọng lượng: tăng theo từng 100g
	Bộ
	13

	39
	 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt 

Model: G5-0032

Hãng: 130 Armephaco

Xuất xứ: Việt Nam

Tính năng kỹ thuật: 

- Kích thước tổng thể (mm): D1900xR650xC6503% (không kể đệm) 

- Được làm bằng inox SUS201.

- Chân được bọc cao su dày 5mm.

+ Khung trên là inox hộp, bên trong có 04 xương tăng cứng inox 25x25 chạy ngang để đỡ đệm phía trên.

+ Khung nan dưới là các nan bằng inox hộp (18 nan, khoảng cách giữa các nan khoảng 53mm). Mặt khung nan cách mặt đất khoảng 150mm dùng để để đồ. 

- Đệm mút bọc giả da không thấm nước thuận tiện cho việc vệ sinh, chịu được các chất tẩy rửa thông thường, bên mặt dưới đệm có lót cốt gỗ liền tấm dày 10mm. Phía trên đầu tấm đệm có khoét lỗ ô van phù hợp với khuôn mặt, tạo sự thoải mái cho người sử dụng khi nằm sấp và có miếng đậy khi không sử dụng. Đệm được lắp cố định với khung trên bằng vít gỗ inox.

- Tải trọng: ≈ 250kg
	Cái
	35

	40
	Kim châm cứu và Hộp đựng kim
Hãng sản xuất: Suzhou Medical Appliance Factory

Xuất xứ: Trung Quốc

Tính năng kỹ thuật: 

Đường kính: 0.16-0.45mm

Chiều dài: 13-75mm

Vật liệu: thép y tế không gỉ

Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 kim

Hộp đựng kim mua tại Việt Nam
	Bộ
	860

	41
	Đèn hồng ngoại

Thương hiệu: TNE
Xuất xứ: Việt Nam

Tính năng kỹ thuật: 
- Đèn hồng ngoại trị liệu có thể điều chỉnh công suất lớn sao cho phù hợp

- Công suất đèn: 250W
- Chiều cao của thân đèn: có thể điều chỉnh từ 1m – 1.7m
- Cổ đèn linh hoạt tạo góc xoay lên đến 360o.
	Cái
	85

	42
	Bộ khám ngũ quan + đèn treo trán

Code: 6091 + 2050

Hãng sản xuất: Rudolf Riester GmbH – Đức

Nước SX: Đức

Tính năng kỹ thuật: 
Bộ khám ngũ quan:
Bộ sản phẩm đựng trong hộp bảo vệ cứng, bao gồm: 

- Đầu đèn khám tai

+ Các thấu kính phóng đại với độ phóng đại 4 lần, dạng có thể tháo ra được, xoay cả 2 mặt

+ Nắp chụp phần kiếng dạng tháo ra được, gắn bên ngoài thiết bị

+ Thích hợp dùng để thăm khám mũi khi sử dụng loa thăm khám 9mm

+ Hệ thống đóng kín để thực hiện phép soi đường khí

+ Đầu thiết bị bằng kim loại mạ crôm 

Thay đổi đèn đơn giản tại phía trước mặt đầu dụng cụ

+ Bộ loa thăm khám tai bằng thép không gỉ 2, 3, 4 mm

+ Dùng với bóng đèn chân không 2.7V

- Đầu đèn khám mắt.

+ Dùng với bóng đèn xenon XL 2.5V

+ Đầu thiết bị bằng nhựa ABS cứng

+ Vòng điều chỉnh hội tụ từ 0 đến +20 hoặc 0 đến -20 điôp

- Van mở mũi 

+ Bằng kim loại mạ crôm 

+ Nới rộng van mở bằng cách vặn vít điều chỉnh

+ Dùng để lắp vào đầu thiết bị khám tai

- Gọng dẫn quang cong

+ Dùng với bóng đèn chân không 2.7 V

+ Bằng kim loại mạ crôm

+ Tháo ráp cán tay cầm nhanh chóng bằng bộ phận đầu kết nối trên cán tay cầm

+ Thay đổi đèn tại phía trước gọng dẫn quang cong

- Gương soi thanh quản: 2 gương soi thanh quản số 3 (đường kính 20mm) và số 4 (đường kính 22mm) dùng để chiếu sáng và thăm khám vùng thanh quản

- Bộ phận kẹp giữ đè lưỡi: bằng thép không gỉ

- Cán pin loại C với biến trở

- 01 bóng đèn thay thế

Đèn treo trán

Đèn sử dụng 4 pin sạc AAA và bộ sạc điện 220V đi kèm
Băng đeo đầu không dây và cân bằng với ngăn chứa pin
Hiệu suất chiếu sáng đèn LED 140 lumen
Tuổi thọ phục vụ của đèn LED lên đến 50.000 giờ
Có thể điều chỉnh hội tụ tại khoảng cách 40cm.
	Cái
	18

	43
	Kẹp lấy dị vật tai
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	18

	44
	Loa soi tai
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Bộ 3 cái
	18

	45
	Kẹp lấy dị vật mũi
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	36

	46
	Kìm khám mũi
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	18

	47
	Ghế răng đơn giản
Model: SDC-32S
Hãng sx: Cty Minh Phú
Nước sx: Việt Nam
Tính năng kỹ thuật:
- Phạm vi điều chỉnh lưng ghế: Khoảng 110-180 độ
- Khoảng cách giao động phần đỡ đầu: 85mm
- Góc quay của phần đỡ đầu: Khoảng 27 độ
- Tải trọng ghế: Khoảng 150kg
- Đèn khám ánh sáng LED, được lắp trên cột linh động, có thể điều chỉnh các hướng
- Toàn bộ khung ghế được làm bằng inox
- Nệm được bọc simily
	Cái
	5

	48
	Kìm nhổ răng trẻ em
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	21

	49
	Kìm nhổ răng người lớn
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	19

	50
	Bẩy răng thẳng
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	30

	51
	Bẩy răng cong
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	35

	52
	Bộ lấy cao răng bằng tay
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Bộ
	18

	53
	Bơm tiêm nha khoa
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan
	Cái
	8

	54
	Bộ khám (khay quả đậu, gương, gắp)
Hãng sản xuất: Prime Tech

Xuất xứ: Pakistan
Gồm:

Khay quả đậu cạn: 01 cái
Nỉa nha: 01 cái
Cán gường+ mặt gương: 01 cái
	Bộ
	21

	55
	Bộ dụng cụ hàn răng sâu ngà đơn giản
Hãng sản xuất: Prime Tech

Xuất xứ: Pakistan 
Gồm:
Cây bóc tách nha khoa: 01 cái
Nạo ngà : 01 cái
Cây bay trộn chất hàn: 01 cái
Que hàn 2 đầu dẹt: 01 cái
Khay quả đậu cạn: 01 cái
	Bộ
	11

	56
	Bảng thử thị lực
Hãng sản xuất : TNE
Nước sản xuất:  Việt Nam
Tính năng kỹ thuật: 
Đèn Led (có Dimmer điều chỉnh độ sáng thích hợp)
Khoảng cách đọc: 5m
AC: 220V; 0,2A
Bảng chữ hoặc bảng hình
Lỗ treo tường, chân để bàn, giá đỡ
Dây nguồn: 2m
Vỏ đèn bằng inox
	Cái
	18

	57
	Kính lúp 2 mắt
Mã sp: HK-25
Xuất xứ: Trung Quốc

Tính năng kỹ thuật: 

· Có đèn Led 2 bên

· Độ phóng đại 25 lần

· Điều chỉnh được khoảng cách giữa 2 mắt kính
	Cái
	15

	58
	Kẹp lấy dị vật trong mắt
Hãng sản xuất: Prime Tech

Xuất xứ: Pakistan 
	Cái
	35

	59
	Tủ lạnh 150 lít
Model: NR-TV301BPKV

Hãng: Panasonic

Xuất xứ: Việt Nam
Tính năng kỹ thuật: 
Dung tích ≥ 150 lít
Kiểu tủ: tủ đứng, 2 cánh, ngăn đá trên
Công nghệ tiết kiệm điện Inverter
Công nghệ làm lạnh đa chiều
Công nghệ kháng khuẩn khử mùi:
Bộ khử mùi phân tử bạc Nano Ag+
	Cái
	10

	60
	Máy ly tâm
Model: EBA 200
Hãng sản xuất : Hettich - Đức
Tính năng kỹ thuật: 
*Thân máy chính:
- Điện áp: 208 - 240 V1
- Tần số: 50-60 Hz
- Điện năng tiêu thụ: 65 VA
- Thể tích li tâm tối đa: 8x15ml
- Tốc độ li tâm tối đa lên đến 6000 phút -1
- RCF tối đa: 3,461
- Thời gian vận hành: 1- 99 phút: 59 giây , ∞ tiếp tục chạy, chế độ chu kỳ ngắn
	Cái
	2

	61
	 Bàn khám phụ khoa 
Model: B5/0251

Hãng: 130 Armephaco

Xuất xứ: Việt Nam 
Tính năng kỹ thuật: 

- Vật liệu inox SUS201.

- Đệm mút bọc vải giả da  2 khúc, dày 50mm 

- Bàn khám phụ khoa bao gồm: Khung Bàn với phần tựa lưng, tựa mông, bậc lên xuống, đỡ chân và khay đựng chất lỏng. khay đựng chất lỏng có thể tháo rời

- Phần đầu- lưng và phần đỡ hông được làm bằng inox tấm có chốt xoay cho phép điều chỉnh góc nghiêng (nghiêng cả bàn hoặc nghiêng tấm tựa lưng) bằng cơ cấu thanh vô cấp
  +Góc nghiêng khung bàn:   -100 ÷ 100.

  +Góc nghiêng tấm tựa lưng:  00 ÷ 550.
- Bậc lên xuống liền bàn bằng inox tấm trên mặt có dập gân chống trượt.

- Giá đỡ đùi được làm bằng nhựa hoặc nhôm đúc sơn tĩnh điện có thể điểu chỉnh xoay theo các hướng, thay đổi chiều cao và có thể tháo rời.
	Cái
	26

	62
	Van âm đạo các cỡ
Hãng sản xuất: Prime Tech

Xuất xứ: Pakistan
	Cái
	20

	63
	Thước đo tử cung
Hãng sản xuất: Prime Tech

Xuất xứ: Pakistan
	Cái
	13

	64
	Thước đo khung chậu
Hãng sản xuất: Prime Tech

Xuất xứ: Pakistan
	Cái
	15

	65
	Kim khâu 3 cạnh, 3/7 vòng
Xuất xứ: Trung Quốc
	Cái
	37

	66
	Kẹp lấy vòng
Hãng sản xuất: Prime Tech

Xuất xứ: Pakistan
	Cái
	26

	67
	Kẹp cổ tử cung 2 răng, 280mm, thép không gỉ
Hãng sản xuất: Prime Tech

Xuất xứ: Pakistan
250mm, thép không gỉ
	Cái
	23

	68
	Bộ dụng cụ hút thai 1 van + ông hút số 4, 5, 6
Hãng sản xuất: IPAS

Xuất xứ: Đài Loan
	Cái
	74

	69
	Chậu tắm trẻ em 25 lít
Xuất xứ: Việt nam
	Cái
	18

	70
	Kéo cắt tầng sinh môn 200mm
Hãng sản xuất: Prime Tech

Xuất xứ: Pakistan
	Cái
	31

	71
	 Kim khâu cổ tử cung 

Xuất xứ: Việt nam
	Cái
	31

	72
	 Cân trẻ sơ sinh 15kg
Model: EBSL-20L

Hãng sản xuất: Kinlee

Xuất xứ: Trung Quốc

Tính năng kỹ thuật:

- Trọng lượng tối đa: 20kg

- Chiều cao tối đa: 70cm

- Chức năng: Lưu giá trị

- Màn hình: LCD

- Chất liệu bàn cân: Đĩa nhựa PP (loại nhựa không mùi, không độc hại)

- Pin: 4 viên pin AA

- Kích thước sản phẩm: 60.3x38.5x10cm
	Cái
	13

	73
	Nồi luộc dụng cụ điện 

Hãng sản xuất: Việt Nam

Cấu hình bao gồm:
 + 01 Nồi luộc chính
 + 01 Khay để dụng cụ 
 + 02 Móc để kéo khay dụng cụ
 + 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Thông số kỹ thuật
- Chất liệu thép không gỉ
- Dung tích:  khoảng 6 lít
- Kích thước nồi: 42 x 20 x16cm (DxRxC)
- Nguồn điện hoạt động: AC 220V, 50Hz
- Công suất tiêu thụ: 1200W
- Điều chỉnh nhiệt độ sôi bằng núm gắn phía đầu
- Nồi được thiết với rơ le tự động ngắt điện khi đặt nhiệt độ yêu cầu
	Cái
	17

	74
	Tủ sấy điện cỡ nhỏ
Model: NIHOPHAWA-OS80

Hãng sản xuất: Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát

Xuất xứ: Việt Nam

Cấu hình cung cấp:

- Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 1 máy

- Khay đựng vật sấy: 02 cái

- Máy in tích hợp sẵn trong thiết bị: 01 Cái

- Giấy in: 05 cuộn

- Dây cáp nguồn: 01 cái

- Dây nối đất: 02 m

- Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 quyển

 - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

Tính năng kỹ thuật: 

- Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển 

- Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và màn hình hiển thị đèn LED số

- Có âm thanh xác nhận cho tất cả các cài đặt

- Chỉ thị tình trạng tủ trong quá trình gia nhiệt

- Các chương trình cài đặt quá trình gia nhiệt thành nhiều giai đoạn với nhiệt độ khác nhau

- Bộ phận điều chỉnh luồng khí: đóng/mở cửa phía sau quạt hút cho các ứng dụng khác nhau

- Hệ thống tuần hoàn khí: Lưu thông khí cưỡng bức, dòng khí được điểu khiển bằng quạt theo phương nằm ngang, có thể điều chỉnh tốc độ quạt và tốc độ khí trên bảng điều khiển, tăng giảm 10%

- Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài

- Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa

- Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc

- Khi hết thời gian khử trùng thiết bị tự động làm giảm nhiệt xuống dưới 80oC và kết thúc trên màn hiển thị chữ báo hiệu. 

- Có khả năng bảo vệ quá nhiệt điện tử kỹ thuật số được tích hợp trong bộ vi xử lý

Đèn LED chỉ thị khi hệ thống bảo vệ quá nhiệt được kích hoạt

- Hiển thị các thông số sấy và cảnh báo trên màn hình hiển thị đèn LED số: Nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ trong tủ, thời gian cài đặt, thời gian còn lại và mã lỗi

- Có thông gió làm mát gioăng cửa

- Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt

- Có bộ cảm biến dò nhiệt (sensor): Loại PT 100 DIN Class A

- Có biểu đồ mô tả các quá trình hoạt động chỉ thị bằng Led

- Thân tủ:

+ Thân tủ có cấu tạo 2 lớp

+ Buồng sấy

· Dung tích buồng sấy: 85 lít

· Làm bằng vật liệu Inox SUS 304

+Khung vỏ tủ:

· Tiêu chuẩn: làm bằng vật liệu thép sơn tĩnh điện

· Cách nhiệt giữa 2 lớp bằng lớp bông khoáng dày hoặc bông thủy tinh dày 50 mm

- Cửa tủ:

+Có cấu tạo 2 lớp, có khoá

· Lớp trong chế tạo bằng Inox SUS 304

· Lớp vỏ ngoài được chế tạo bằng thép sơn tĩnh điện

+Cách nhiệt giữa 2 lớp bằng lớp bông khoáng dày hoặc bông thủy tinh dày 50 mm.

+Gioăng cửa mềm, dễ kín, vật liệu bằng cao su silicon, chịu nhiệt cao và bền

- Khay sấy và giá đỡ

+Khay sấy được dập liền, làm bằng Inox SUS 304, tải trọng tối đa 30 kg

+Có thể thay đổi vị trí giá đỡ dễ dàng với bước thay đổi khoảng 6 cm, có 04 giá đỡ (gờ khay)

Thanh gia nhiệt

+Sử dụng thanh gia nhiệt có cánh tản nhiệt (thanh đốt) có vỏ bọc bằng thép không gỉ SUS304, bộ đốt và quạt gió đặt kín trong khoang.

+Công suất thanh gia nhiệt: 1800 W

- Bộ điều khiển

+Bộ vi xử lý (MCU): 12MHz

+Bộ nhớ Flash: 32K

+Bộ nhớ SRAM: 1536 byte

+EEPROM: 256 byte

+Bộ đo tín hiệu nhiệt độ (ADC) 24 bít

+Hoạt động của máy được điều khiển bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài đặt sẵn có thuật toán điều khiển P.I.D

- Chọn các chương trình thông qua các phím chức năng và phím số cảm ứng chống nước

- Có 10 chương trình cài đặt sẵn trong máy.

- Trong các chương trình cài đặt sẵn có thể cài đặt thay đổi được các thông số nhiệt độ và thời gian tiệt trùng:

· Thiết lập nhiệt độ tiệt trùng trong dải từ: 50C đến 3000C 

· Thiết lập thời gian tiệt trùng trong dải từ: 1 phút đến 99 giờ 59 phút 

· Thiết lập nhiệt độ bảo vệ bằng kỹ thuật số từ: 50C đến 3100C

- Có 01 chương trình tự chọn - Người sử dụng tùy ý lựa chọn các thông số sau:

· Thiết lập nhiệt độ tiệt trùng trong dải từ: 50C đến 3000C 

· Thiết lập thời gian tiệt trùng trong dải từ: 1 phút đến 99 giờ 59 phút 

· Thiết lập nhiệt độ bảo vệ bằng kỹ thuật số từ: 50C đến 3100C

· Hẹn giờ cho thiết bị hoạt động theo thời gian thực: ngày, giờ, phút.

- Chức năng hiển thị tối thiểu các thông số cài đặt:

+
Hiển thị chu trình tiệt trùng: Nhiệt độ tiệt trùng, Thời gian tiệt trùng, thời gian hẹn giờ cho tủ hoạt động theo thời gian thực, ngày, giờ phút và kết thúc bằng đồ thị và ngôn ngữ.

+
Màn hình LED số: Có 3 màn hình trong đó

· Màn hình led 1: Hiển thị đồng hồ thời gian thực

· Màn hình led 2: Hiển thị các thông số cài đặt và giá trị thực theo thời gian

· Hiển thị nhiệt độ tiệt trùng cài đặt

· Hiển thị giá trị nhiệt độ thực trong khi thiết bị hoạt động.

· Hiển thị giá trị nhiệt độ bảo vệ cài đặt

· Màn hình led 3: Hiển thị các thông số cài đặt về thời gian

· Hiển thị thời gian tiệt trùng cài đặt

· Hiển thị giá trị thời gian tiệt trùng còn lại khi thiết bị đang hoạt động

· Hiển thị giá trị thời gian hẹn giờ cài đặt cho thiết bị hoạt động

+
Các led đơn hiển thị các chu trình hoạt động

+
Hiển thị lịch ngày trong tuần

+
Các giá trị và thông số hiển thị các giai đoạn của chu trình hoạt động

+
Hiển thị các cảnh báo

+
Hiển thị ngôn ngữ bằng tiếng Việt Nam

- Độ phân giải: 0.1oC trong toàn giải đo

- Dải nhiệt độ sấy tiệt trùng cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường +50C đến 3000C. - Bước cài đặt 10C

- Độ nhậy điều khiển: 0,10C

- Nhiệt độ bảo vệ cài đặt: Nhiệt độ sấy tiệt trùng cài đặt + (50C đến 100C)

- Hẹn giờ làm việc theo thời gian thực: ngày, giờ, phút

- Thời gian sấy tiệt trùng: 1 phút đến 99 giờ 59 phút, bước đặt 1 phút hoặc liên tục

- Thời gian làm nguội với chế độ chạy không tải ở 1500C là 15 phút

- Khi thời gian tiệt trùng giảm về 0, thì chức năng làm nguội vật sấy được kích hoạt, khi nhiệt độ trong buồng giảm xuống 800C trên màn LED hiển thị chữ “End”

- Chức năng cảnh báo và bảo vệ an toàn

+Tự động cảnh báo lỗi trên màn hiển thị đèn LED

· Trong trường hợp cảm biến nhiệt độ bị lỗi

· Trong trường hợp nhiệt độ sấy vượt quá nhiệt độ cài đặt.

· Trong trường hợp kháng đốt hoặc bộ phận chấp hành kháng đốt bị hỏng

+Bảo vệ an toàn tối thiểu:

· Ngắt nguồn khi đầu đo nhiệt độ (sensor) bị lỗi hoặc hỏng

· Ngắt nguồn khi nhiệt độ trong buồng tiệt trùng vượt quá nhiệt độ cài đặt tiệt trùng 

· Ngắt nguồn khi kháng đốt hoặc bộ phận chấp hành hỏng

· Chống rò rỉ điện bằng Atomat chống giật

- Lưu trữ dữ liệu

+ Lưu trữ các dữ liệu đã cài đặt

+ Khả năng lưu trữ dữ liệu kể cả khi mất nguồn

+ Tự động khôi phục và hoạt động trở lại khi có nguồn

- Máy in: Tự động in các thông số trong suốt quá trình hoạt động, gồm

+Tên đơn vị sử dụng

+Địa chỉ đơn vị sử dụng

+Model sản phẩm

+Số sê ri của máy

+Thời gian bắt đầu hoạt động

+Thời gian thực hiện các chu trình tiệt trùng, giá trị nhiệt độ trong thời gian tiệt trùng

+Thời gian kết thúc chương trình tiệt trùng

+Hệ số thay đổi nhiệt độ trung bình trong thời gian tiệt trùng (Ft)

+Kết quả mẻ tiệt trùng: Đạt / Không đạt

+Vị trí chữ ký của người vận hành
	Cái
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	Máy nghe tim thai cầm tay 

Model: BT-200

Hãng sản xuất: Bistos

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tính năng kỹ thuật:

– Màn hình: LCD, ánh sáng nền. Hiển thị pin yếu. Hiển thị chất lượng tín hiệu

– Dải nhịp tim: 50~240 nhịp/phút

– Độ chính xác: ±2%

– Tần số siêu âm: 2MHz

– Độ nhạy siêu âm: <10mW/cm2

– Công suất loa: 1.2W (loa phóng thanh có sẵn)

– Đầu ra Audio cho tai nghe: jack cắm 3.5mm

– Tự động tắt âm thanh: 1 phút

– Tự động tắt nguồn: 5 phút

– Độ nhạy: 10~12 tuần trở đi

– Giao diện PC: Sound card

– Thời gian hoạt động của pin: 360 phút

– Phụ kiện: Hộp đựng, Pin (1.5V AA x 2), Gel (60ml)
	Cái
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	 Xe đẩy dụng cụ 

Model: B3/0233

Hãng: 130 Armephaco

Xuất xứ: Việt Nam

Tính năng kỹ thuật:

- Kích thước (mm): ( DxRxC) 670x450x950mm ±3% 

- Vật liệu inox SUS201

- Bàn có 3 tầng khay, các tầng đều có thanh lan can 4 phía cao 50±5mm

- Bốn bánh xe Ø100 mm, càng thép, trong đó 2 bánh có phanh

- Có 01 vành tròn để xô đựng nước, hoặc giỏ rác
	Cái
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	BỘ DỤNG CỤ RỬA DẠ DÀY
Model:  GT092-100

Hãng sản xuất: Greetmed

Xuất xứ: Trung Quốc

Công dụng: 
Thủ thuật đưa nước vào đồng thời để hút các chất trong dạ dày ra như thức ăn, dịch vị, làm sạch dạ dày để phẫu thuật, để thải trừ bớt các chất có hại.
	Bộ
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	Bộ dụng cụ thụt tháo
Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Inox 304
Dung tích: 1 lít
Tính năng kỹ thuật: 

Bốc dùng thụt tháo dùng cho bệnh nhân bị táo bón hoặc làm sạch khung đại tràng, thụt thuốc theo chỉ định của bác sĩ
	Bộ
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	 Cáng cứu thương 

Model: CA1-0404

Hãng: 130 Armephaco

Xuất xứ: Việt Nam

Thông số kỹ thuật

- Vật liệu

+ Tay đòn: ống nhôm hợp kim

+ Giằng ngang: ống inox SUS201

+ Chân bằng ống inox SUS201, có đệm cao su

+ Tay nắm: cao su chống trượt

+ Mặt cáng: vải bạt màu bộ đội

- Kích thước tổng thể: (mm): Dài 2000 x Rộng 550 x Cao 180 ±5% 

- Kích thước gấp gọn: (mm): Dài 1010 x Rộng 250 x Cao 180 ±5% 

- Cáng có thể căng ra hoặc gấp gọn theo chiều ngang, chiều dọc nhờ cơ cấu ốp dọc và khớp gấp thuận tiện cho việc cơ động hay dã ngoại

- Khung chịu lực chính của cáng bằng nhôm được anod hóa nhằm đảm bảo cáng nhẹ nhưng vẫn đủ độ cứng vững.

- Cáng có bốn tay nắm chống trơn bằng cao su
	Cái
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	Lò sấy khô dụng cụ
Model: NIHOPHAWA-OS80

Hãng sản xuất: Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát

Xuất xứ: Việt Nam

Cấu hình cung cấp:

- Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 1 máy

- Khay đựng vật sấy: 02 cái

- Máy in tích hợp sẵn trong thiết bị: 01 Cái

- Giấy in: 05 cuộn

- Dây cáp nguồn: 01 cái

- Dây nối đất: 02 m

- Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 quyển

 - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

Tính năng kỹ thuật: 

- Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển 

- Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và màn hình hiển thị đèn LED số

- Có âm thanh xác nhận cho tất cả các cài đặt

- Chỉ thị tình trạng tủ trong quá trình gia nhiệt

- Các chương trình cài đặt quá trình gia nhiệt thành nhiều giai đoạn với nhiệt độ khác nhau

- Bộ phận điều chỉnh luồng khí: đóng/mở cửa phía sau quạt hút cho các ứng dụng khác nhau

- Hệ thống tuần hoàn khí: Lưu thông khí cưỡng bức, dòng khí được điểu khiển bằng quạt theo phương nằm ngang, có thể điều chỉnh tốc độ quạt và tốc độ khí trên bảng điều khiển, tăng giảm 10%

- Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài

- Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa

- Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc

- Khi hết thời gian khử trùng thiết bị tự động làm giảm nhiệt xuống dưới 80oC và kết thúc trên màn hiển thị chữ báo hiệu. 

- Có khả năng bảo vệ quá nhiệt điện tử kỹ thuật số được tích hợp trong bộ vi xử lý

Đèn LED chỉ thị khi hệ thống bảo vệ quá nhiệt được kích hoạt

- Hiển thị các thông số sấy và cảnh báo trên màn hình hiển thị đèn LED số: Nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ trong tủ, thời gian cài đặt, thời gian còn lại và mã lỗi

- Có thông gió làm mát gioăng cửa

- Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt

- Có bộ cảm biến dò nhiệt (sensor): Loại PT 100 DIN Class A

- Có biểu đồ mô tả các quá trình hoạt động chỉ thị bằng Led

- Thân tủ:

+ Thân tủ có cấu tạo 2 lớp

+ Buồng sấy

· Dung tích buồng sấy: 85 lít

· Làm bằng vật liệu Inox SUS 304

+Khung vỏ tủ:

· Tiêu chuẩn: làm bằng vật liệu thép sơn tĩnh điện

· Cách nhiệt giữa 2 lớp bằng lớp bông khoáng dày hoặc bông thủy tinh dày 50 mm

- Cửa tủ:

+Có cấu tạo 2 lớp, có khoá

· Lớp trong chế tạo bằng Inox SUS 304

· Lớp vỏ ngoài được chế tạo bằng thép sơn tĩnh điện

+Cách nhiệt giữa 2 lớp bằng lớp bông khoáng dày hoặc bông thủy tinh dày 50 mm.

+Gioăng cửa mềm, dễ kín, vật liệu bằng cao su silicon, chịu nhiệt cao và bền

- Khay sấy và giá đỡ

+Khay sấy được dập liền, làm bằng Inox SUS 304, tải trọng tối đa 30 kg

+Có thể thay đổi vị trí giá đỡ dễ dàng với bước thay đổi khoảng 6 cm, có 04 giá đỡ (gờ khay)

Thanh gia nhiệt

+Sử dụng thanh gia nhiệt có cánh tản nhiệt (thanh đốt) có vỏ bọc bằng thép không gỉ SUS304, bộ đốt và quạt gió đặt kín trong khoang.

+Công suất thanh gia nhiệt: 1800 W

- Bộ điều khiển

+Bộ vi xử lý (MCU): 12MHz

+Bộ nhớ Flash: 32K

+Bộ nhớ SRAM: 1536 byte

+EEPROM: 256 byte

+Bộ đo tín hiệu nhiệt độ (ADC) 24 bít

+Hoạt động của máy được điều khiển bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài đặt sẵn có thuật toán điều khiển P.I.D

- Chọn các chương trình thông qua các phím chức năng và phím số cảm ứng chống nước

- Có 10 chương trình cài đặt sẵn trong máy.

- Trong các chương trình cài đặt sẵn có thể cài đặt thay đổi được các thông số nhiệt độ và thời gian tiệt trùng:

· Thiết lập nhiệt độ tiệt trùng trong dải từ: 50C đến 3000C 

· Thiết lập thời gian tiệt trùng trong dải từ: 1 phút đến 99 giờ 59 phút 

· Thiết lập nhiệt độ bảo vệ bằng kỹ thuật số từ: 50C đến 3100C

- Có 01 chương trình tự chọn - Người sử dụng tùy ý lựa chọn các thông số sau:

· Thiết lập nhiệt độ tiệt trùng trong dải từ: 50C đến 3000C 

· Thiết lập thời gian tiệt trùng trong dải từ: 1 phút đến 99 giờ 59 phút 

· Thiết lập nhiệt độ bảo vệ bằng kỹ thuật số từ: 50C đến 3100C

· Hẹn giờ cho thiết bị hoạt động theo thời gian thực: ngày, giờ, phút.

- Chức năng hiển thị tối thiểu các thông số cài đặt:

+
Hiển thị chu trình tiệt trùng: Nhiệt độ tiệt trùng, Thời gian tiệt trùng, thời gian hẹn giờ cho tủ hoạt động theo thời gian thực, ngày, giờ phút và kết thúc bằng đồ thị và ngôn ngữ.

+
Màn hình LED số: Có 3 màn hình trong đó

· Màn hình led 1: Hiển thị đồng hồ thời gian thực

· Màn hình led 2: Hiển thị các thông số cài đặt và giá trị thực theo thời gian

· Hiển thị nhiệt độ tiệt trùng cài đặt

· Hiển thị giá trị nhiệt độ thực trong khi thiết bị hoạt động.

· Hiển thị giá trị nhiệt độ bảo vệ cài đặt

· Màn hình led 3: Hiển thị các thông số cài đặt về thời gian

· Hiển thị thời gian tiệt trùng cài đặt

· Hiển thị giá trị thời gian tiệt trùng còn lại khi thiết bị đang hoạt động

· Hiển thị giá trị thời gian hẹn giờ cài đặt cho thiết bị hoạt động

+
Các led đơn hiển thị các chu trình hoạt động

+
Hiển thị lịch ngày trong tuần

+
Các giá trị và thông số hiển thị các giai đoạn của chu trình hoạt động

+
Hiển thị các cảnh báo

+
Hiển thị ngôn ngữ bằng tiếng Việt Nam

- Độ phân giải: 0.1oC trong toàn giải đo

- Dải nhiệt độ sấy tiệt trùng cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường +50C đến 3000C. - Bước cài đặt 10C

- Độ nhậy điều khiển: 0,10C

- Nhiệt độ bảo vệ cài đặt: Nhiệt độ sấy tiệt trùng cài đặt + (50C đến 100C)

- Hẹn giờ làm việc theo thời gian thực: ngày, giờ, phút

- Thời gian sấy tiệt trùng: 1 phút đến 99 giờ 59 phút, bước đặt 1 phút hoặc liên tục

- Thời gian làm nguội với chế độ chạy không tải ở 1500C là 15 phút

- Khi thời gian tiệt trùng giảm về 0, thì chức năng làm nguội vật sấy được kích hoạt, khi nhiệt độ trong buồng giảm xuống 800C trên màn LED hiển thị chữ “End”

- Chức năng cảnh báo và bảo vệ an toàn

+Tự động cảnh báo lỗi trên màn hiển thị đèn LED

· Trong trường hợp cảm biến nhiệt độ bị lỗi

· Trong trường hợp nhiệt độ sấy vượt quá nhiệt độ cài đặt.

· Trong trường hợp kháng đốt hoặc bộ phận chấp hành kháng đốt bị hỏng

+Bảo vệ an toàn tối thiểu:

· Ngắt nguồn khi đầu đo nhiệt độ (sensor) bị lỗi hoặc hỏng

· Ngắt nguồn khi nhiệt độ trong buồng tiệt trùng vượt quá nhiệt độ cài đặt tiệt trùng 

· Ngắt nguồn khi kháng đốt hoặc bộ phận chấp hành hỏng

· Chống rò rỉ điện bằng Atomat chống giật

- Lưu trữ dữ liệu

+ Lưu trữ các dữ liệu đã cài đặt

+ Khả năng lưu trữ dữ liệu kể cả khi mất nguồn

+ Tự động khôi phục và hoạt động trở lại khi có nguồn

- Máy in: Tự động in các thông số trong suốt quá trình hoạt động, gồm

+Tên đơn vị sử dụng

+Địa chỉ đơn vị sử dụng

+Model sản phẩm

+Số sê ri của máy

+Thời gian bắt đầu hoạt động

+Thời gian thực hiện các chu trình tiệt trùng, giá trị nhiệt độ trong thời gian tiệt trùng

+Thời gian kết thúc chương trình tiệt trùng

+Hệ số thay đổi nhiệt độ trung bình trong thời gian tiệt trùng (Ft)

+Kết quả mẻ tiệt trùng: Đạt / Không đạt

+Vị trí chữ ký của người vận hành
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	Bộ khám ngũ quan

Code: 2050

Hãng sản xuất: Rudolf Riester GmbH – Đức

Nước SX: Đức

Tính năng kỹ thuật: 
Bộ khám ngũ quan:
Bộ sản phẩm đựng trong hộp bảo vệ cứng, bao gồm: 

- Đầu đèn khám tai

+ Các thấu kính phóng đại với độ phóng đại 4 lần, dạng có thể tháo ra được, xoay cả 2 mặt

+ Nắp chụp phần kiếng dạng tháo ra được, gắn bên ngoài thiết bị

+ Thích hợp dùng để thăm khám mũi khi sử dụng loa thăm khám 9mm

+ Hệ thống đóng kín để thực hiện phép soi đường khí

+ Đầu thiết bị bằng kim loại mạ crôm 

Thay đổi đèn đơn giản tại phía trước mặt đầu dụng cụ

+ Bộ loa thăm khám tai bằng thép không gỉ 2, 3, 4 mm

+ Dùng với bóng đèn chân không 2.7V

- Đầu đèn khám mắt.

+ Dùng với bóng đèn xenon XL 2.5V

+ Đầu thiết bị bằng nhựa ABS cứng

+ Vòng điều chỉnh hội tụ từ 0 đến +20 hoặc 0 đến -20 điôp

- Van mở mũi 

+ Bằng kim loại mạ crôm 

+ Nới rộng van mở bằng cách vặn vít điều chỉnh

+ Dùng để lắp vào đầu thiết bị khám tai

- Gọng dẫn quang cong

+ Dùng với bóng đèn chân không 2.7 V

+ Bằng kim loại mạ crôm

+ Tháo ráp cán tay cầm nhanh chóng bằng bộ phận đầu kết nối trên cán tay cầm

+ Thay đổi đèn tại phía trước gọng dẫn quang cong

- Gương soi thanh quản: 2 gương soi thanh quản số 3 (đường kính 20mm) và số 4 (đường kính 22mm) dùng để chiếu sáng và thăm khám vùng thanh quản

- Bộ phận kẹp giữ đè lưỡi: bằng thép không gỉ

- Cán pin loại C với biến trở

- 01 bóng đèn thay thế
	Bộ
	29

	82
	Bộ đặt vòng

Hãng sản xuất: Prime Tech

Xuất xứ: Pakistan

Tính năng kỹ thuật: 
Kẹp bông sản 25cm: 01 cái
Kẹp buzi 25cm: 01 cái
Thước đo cổ tử cung: 01 cái
Vam âm đạo 1 đầu: 01 cái
Hộp inox 20x30x5cm: 01 cái
	Bộ
	14

	83
	Máy điện tim 03 cần
Model: CARDIART GenX3
Hãng sản xuất: BPL Medical
Nước sản xuất: Ấn độ
Tính năng kỹ thuật: 
1. Thu ECG:
- Thu ECG: 12 bits; 1000 mẫu/giây/ kênh
- Độ phân giải ADC: 2.55 μV/LSB
- Nguồn vào: Độ lệch DC: ± 300mV; Vi sai AC: ±5mV trong dải thông
- Đạo trình ECG: Têu chuẩn 12 đạo trình hoặc Cabrera; Thu được 8 đạo trình & Tái thiết 4 đạo trình (III, aVR, aVL, aVF)
- Độ nhạy đo: 
+ Thủ công: 2.5, 5, 10, 20 mm/mV ± 5%
+ Tự động: Phụ thuộc vào cường độ tín hiệu, Tự động tối ưu hóa tới 2.5, 5, 10, 20 mm/mV ± 5%
- Trở kháng ngõ vào: > 10 MΩ @ 10 Hz
- Tần số phản hồi: 0.05 Hz đến 150 Hz (-3dB) không có bộ lọc Mains / cơ và ADF
- Thời gian cố định > 3.2 giây
- CMRR > 90dB @ 50Hz
- Bảo vệ DF nội bộ
2. Xử lý ECG: 
- Phân tích và diễn giải ECG: Phân tích & diễn giải ECG nâng cao cụ thể theo giới tính, độ tuổi và chủng tộc - Thuật toán diễn giải ECG của Glasgow ở chế độ Tự động
- Tỉ lệ lấy mẫu phân tích ECG: 500 mẫu/ giây (sps)
- Bộ lọc:
+ Bộ lọc nhiễu nguồn điện/cơ: Bộ lọc Notch kỹ thuật số pha tuyến tính 50 Hz với 32 Hz có thể lựa chọn.
+ Bộ lọc chống trôi: Bộ lọc pha tuyến tính thông cao 0,5Hz kỹ thuật số có thể lựa chọn
- Nhận biết máy tạo nhịp tim: Nhận biết xung theo tiêu chuẩn IEC
- Bộ nhớ tín hiệu: 10 giây cho mỗi đạo trình ở chế độ Tự động
- Chế độ vận hành:
+ Thủ công: thu và in theo thời gian thực
+ Tự động: Đồng thời thu và in
- Đo nhịp tim: 30 đến 240 BPM ± 10% hoặc ± 5 BPM, theo phần đo lớn hơn
3. Hiển thị và lưu trữ:
- Hiển thị: 4.3 inch màu TFT LCD với độ phân giải 480 x 272 pixel; 65k màu
- Bàn phím: Bàn phím cao su silicon với 23 phím & 4 đèn LED báo
- Các chỉ số báo: Kết nối chính, sạc pin, Pin yếu & lỗi hệ thống
- Âm thanh tiếng beep: Nhịp tim và phím bấm
- Thời gian khởi động: < 4 giây
- Bộ lưu trữ: 250 ECGs cho bộ nhớ trong
4. Máy ghi nhiệt:
- Hệ thống ghi: Máy in nhiệt, 8 dots/ mm, 72 mm chiều rộng in có thể sử dụng
- Tốc độ giấy: 5 mm/giây hoặc 12.5 mm/giây hoặc 25mm/giây hoặc 50 mm/giây
- Giấy in: Cuộn: Cao 80mm, dài 20m, Có lưới
- Kênh in: 3 kênh + 1 Rhythm hoặc 3 Kênh;
- Dạng in:
+ Thủ công: 3 kênh.
+ Tự động: 3 kênh, 3 kênh + 1 Rhythm với khoảng thời gian in có thể lựa chọn 2,5 giây/ 5 giây/ 10 giây.
5. Kết nối PC:
- Quy trình làm việc không cần giấy tờ: Tính năng xuất dữ liệu ECG sang nhiều định dạng
- Kết nối: Truyền ECG thời gian thực sang PC qua USB (Tùy chọn)
6. Pin và nguồn:
- Pin: Pin sạc Lithium 11.1Vdc, 3000mAh
- Bảo vệ nguồn điện: Cầu chì: T2A 250 V
- Bảo vệ Pin: Trong mô-đun PCM
- Nguồn cung cấp: 100-240 VAC; 50/60 Hz
- Thời gian sạc: Khoảng 3 giờ 30 phút kể từ khi xả hết pin (Tắt thiết bị)
- Tiêu thụ điện năng: Nhỏ hơn 60VA
7. Thông số vật lý:
- Kích thước: Khoảng 300mm x 260mm x 80 mm (dài x rộng x cao)
- Trọng lượng: Khoáng 2 Kg.
- Phân loại an toàn: Loại I với nguồn điện bên trong
- Mức độ bảo vệ: Loại CF
	Cái
	18

	84
	Kẹp Korcher có mấu và khóa hãm
Hãng sản xuất: Prime Tech

Xuất xứ: Pakistan
	Cái
	167

	85
	Kẹp phẫu tích thẳng kiểu Mayo
Hãng sản xuất: Prime Tech

Xuất xứ: Pakistan
	Cái
	204

	86
	Kẹp dụng cụ sấy hấp
Hãng sản xuất: Prime Tech

Xuất xứ: Pakistan
	Cái
	82

	87
	Chậu thép không gỉ - dung tích 6 lít

Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	53

	88
	Bộ đỡ đẻ thường
Hãng sản xuất: Prime Tech

Xuất xứ: Pakistan
Gồm: 
Kéo thẳng tù 18cm: 01 chiếc 
Panh thẳng có mấu 200mm: 01 chiếc 
Panh chữ S: 01 chiếc   
Thông tiểu nữ: 01 chiếc    
Hộp đựng dụng cụ: 01 chiếc
	Bộ
	72

	89
	Bộ cắt may tầng sinh môn
Hãng sản xuất: Prime Tech

Xuất xứ: Pakistan
Gồm: 
Kéo TN 180mm: 01 chiếc     
Panh cong không mấu 160mm: 01 chiếc 
Kẹp bông sản 250mm: 01 chiếc       
Kìm mang kim 180mm: 01 chiếc   
Kim khâu cong TQ: 01 Vỉ       
Hộp đựng dụng cụ: 01 chiếc
	Bộ
	29

	90
	Đèn sưởi sơ sinh
Hãng sản xuất: BAYOKA 

Nước sản xuất: Việt Nam
Đèn chiếu vàng da là phương pháp điều trị phổ biến nhất giúp giảm lượng bilirubin cao trong máu, vốn là nguyên nhân gây ra bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh.
Đèn chiếu vàng da là thiết bị chiếu sáng từ phía trên nhỏ gọn, hiệu suất cao, giá thành thấp, cung cấp ánh sáng với cường độ cao để điều trị triệu chứng nồng độ bilirubin quá cao trong máu.
Thiết bị có diện tích bề mặt chiếu sáng rộng, cung cấp lượng chiếu sáng hiệu quả cho người bệnh trong thời gian ngắn.
Đèn được thiết kế nhẹ, nhỏ gọn, dễ tháo ráp.
Chân đứng cao 1,45m.
	Bộ
	29

	91
	Mặt nạ sưởi sơ sinh
Hãng sản xuất: Greetmed

Xuất xứ: Trung Quốc
	Cái
	29

	92
	Bàn làm rốn
Hãng sản xuất: Việt Nam

Tính năng kỹ thuật: 

- Kích thước 480x750x 800 mm

-  Khung bàn cắt rốn được làm bằng INOX hộp vuông 30x30mm dày 1mm

-  Mặt bàn bằng INOX tấm, phía trên có đệm mút bọc giả da dày 50mm

- Bàn có lan can 3 phía cao 50mm, làm bằng inox ống đường kính 9.5 mm.

- Giá dưới của bàn làm bằng inox hộp 10x40 mm, các nan cách nhau 70 – 80 mm
	Cái
	18

	93
	Máy đo huyết áp sơ sinh
Model: Contec 08A

Hãng sản xuất: Contec
Xuất xứ: Trung Quốc

Tính năng kỹ thuật:  
-Các chỉ số đo lường: Huyết áp tâm thu (SYS), huyết áp tâm trương (DIA), huyết áp trung bình (MAP) và nhịp mạch (HR)
-Đơn vị đo lường: có thể lựa chọn giữa mmHg và Kpa.
-Phạm vi đo lường áp lực: 0 mmhg đến 280mmHg.
-Độ chính xác: ± 3 mmHg.
-Độ phân giải: ± 1 mmHg.
	Cái
	36

	94
	Máy xét nghiệm đường huyết nhanh (Máy đo đường huyết)
Thương hiệu: Oncall EZ II
Xuất xứ: Trung Quốc

Tính năng kỹ thuật: 

1 máy đo đường huyết On-call EZ II

1 bút chích máu

1 hộp que thử máy đo đường huyết On Call Plus gồm 25 que.

1 chíp mã số que thử

1 bao đựng máy

1 hướng dẫn sử dụng
	Bộ
	53

	95
	Máy thở oxy 
Model : 7F-10W

Hãng sản xuất : Yuwell- Trung Quốc

Tính năng kỹ thuật: 

Lưu lượng: 0.5～10L /phút
Nồng độ oxy: 95.5% ~ 87%
Áp lực đầu ra tối đa: 40～70kPa
Cơ chế hoạt động giảm áp lực: 250kPa±25kPa
(36.25psi ±3.63psi)
Độ ồn: 60 dB(A)
Áp suất đầu vào: 850VA
Trọng lượng: 36kg
Thời gian hoạt động tối thiểu: 30 phút
	Cái
	37

	96
	Bộ nhổ răng
Hãng sản xuất: Prime Tech

Nước sản xuất: Pakistan

Tính năng kỹ thuật: 
Kìm nhổ răng cửa hàm trên: 01 Chiếc
Kìm nhổ răng hàm trên: 01 Chiếc
Kìm nhổ răng hàm-hàm trên: 01 Chiếc
Kìm nhổ chân răng hàm trên: 01 Chiếc
Kìm nhổ răng cửa hàm dưới: 01 Chiếc
Kìm nhổ răng hàm dưới: 01 Chiếc
Kìm nhổ răng hàm-hàm dưới: 01 Chiếc
	Bộ
	29

	97
	Huyết áp kế
Model: BP AG1-20

Hãng sản xuất: Microlife

Xuất xứ: Thuỵ Sỹ

Tính năng kỹ thuật: 

Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~ 300mmHg
- Độ chính xác: ± 3mmHg
- Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su 
- Vòng bít làm bằng chất liệu vải
	Bộ
	54

	98
	Băng ca nhôm
Xuất xứ: Trung Quốc

Tính năng kỹ thuật: 

- Tải trọng: 100 kg

- Kích thước mặt băng ca: 1700 x 530 mm

- Kích thước toàn bộ: 2210 x 550 x 200 mm

- Kích thước sau khi gấp đôi: 1110 x 250 x 110 mm

- Trọng lượng: 6 kg

- Loại băng ca:  Nhôm
	Chiếc
	26

	99
	Máy điện châm
Model: KWD-808 I

Hãng sản xuất: Gujin Greatwall

Xuất xứ: Trung Quốc

Tính năng kỹ thuật: 

- Nguồn điện cung cấp: AC110-240V, 50Hz, DC 9V+5%, 9V-10%
- Áp suất không khí: 500-1060hpa
- Tần số xung: 1.2Hz – 55Hz, +/- 30%
- Bề rộng của bước sóng từ 0,6ms
- Có 6 giắc cắm
	Bộ
	35

	100
	 Máy hút nhờn (điện) 
Model : 7A-23B(40L)

Hãng sản xuất: Yuwell

Xuất xứ: Trung Quốc 
Tính năng kỹ thuật: 

Điện vào: 180VA
Nguồn điện: AC220V±10%, 50Hz
Chân không tối đa: ≥90kPa 
Chân không điều chỉnh trong: 20kPa – chân không tối đa
Dòng khí tối đa: ≥40L/min (1520mmHg)
Mức âm thanh: ≤65dB(A)
Bình hút (thủy tinh): 2500ml/bình, một máy có 2 bình
	Bộ
	18

	101
	Đèn hồng ngoại

Thương hiệu: TNE
Xuất xứ: Việt Nam

Tính năng kỹ thuật: 
- Đèn hồng ngoại trị liệu có thể điều chỉnh công suất lớn sao cho phù hợp

- Công suất đèn: 250W
- Chiều cao của thân đèn: có thể điều chỉnh từ 1m – 1.7m
- Cổ đèn linh hoạt tạo góc xoay lên đến 360o.
	Chiếc
	34

	102
	 BÀN TIỂU PHẪU

Model: B5-0265

Hãng: 130 Armephaco

Xuất xứ: Việt Nam 

Tính năng kỹ thuật: 

Kích thước (mm): 1820x590x650mm ±3% Vật liệu: 

- Toàn bộ làm bằng inox 201

- Đệm mút bọc vải giả da 3 khúc tương ứng với mặt bàn, dày 50mm 

- Bốn chân có đệm bằng cao su.

- Bàn gồm 3 phần được liên kết với nhau bởi cơ cấu bản lề: Phần đầu -lưng, phần đỡ hông và phần đỡ chân.

+ Phần đỡ đầu- lưng, phần đỡ chân cho phép điều chỉnh góc nghiêng bằng cơ cấu thanh vô cấp- bản lề có tay gạt.

+ Hai máng đỡ đùi có thể điều chỉnh chiều cao cho phù hợp bằng bu lông.

+ Khung chính và các giằng chân liên kết chắc chắn với nhau bằng bu lông.
	Chiếc
	18

	103
	Bộ tiểu phẫu
Hãng sản xuất: Prime Tech

Xuất xứ: Pakistan

Tính năng kỹ thuật: 
Kéo cắt chỉ thẳng nhọn 10cm: 01 cái  
Kéo cắt chỉ cong 10cm: 01 cái    
Kẹp phẫu tích có mấu 14cm: 01 cái 
Kẹp phẫu tích không mấu 16cm : 01 chiếc
Kìm mang kim 16cm: 01 cái 
Panh thẳng không mấu 14cm : 01 cái 
Panh thẳng có mấu 14cm: 01 cái   
Cán dao số 3: 01 cái      
Đè lưỡi cong: 01 cái   
Kẹp mô (răng chuột) 16cm: 01 chiếc    
Loa khám tai bộ 3: 01 bộ   
Canuyu mở khí quản: 01 cái 
Panh mở mũi: 01cái 
Kéo thẳng nhọn 16cm: 01 cái 
Nỉa cong (nỉa nha)       : 01 cái 
Que thăm tròn 14cm: 01 cái 
Thông lòng máng: 01 cái 
Mở miệng chữ T : 01 cái  
Panh vết mổ Parabefuf: 01 đôi 
Kim chọc dò (Troca) : 01 chiếc 
Kim khâu TQ ( Vỉ/10cái): 01 cái 
Lưỡi dao mổ: 10 cái       
kéo lưỡi: 01cái     
Hộp đựng KT 220x125x50mm mua tại Việt Nam   
	Bộ
	85

	104
	 Xe đẩy dụng cụ 

Model: B3/0233

Hãng: 130 Armephaco

Xuất xứ: Việt Nam

Tính năng kỹ thuật:

Kích thước (mm): ( DxRxC) 670x450x950mm ±3% 

- Toàn bộ làm bằng inox SUS201

- Bánh xe cao su Ø 100

- Bàn có 3 tầng khay, các tầng đều có thanh lan can 4 phía cao 50±5mm

- Bốn bánh xe Ø100 mm, càng thép, trong đó 2 bánh có phanh"

- Có 01 vành tròn để xô đựng nước, hoặc giỏ rác
	Xe đẩy
	29

	105
	Đèn gù khám phụ khoa
Model: HP-ĐKY01

Hãng sản xuất: Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát

Xuất xứ: Việt Nam

Tính năng kỹ thuật: 

- Công suất: 12 W

- Có thể điều chỉnh chiều cao: từ 1m đến 1.7m

- Cổ định vị có thể xoay đến gần 360o

- Nhiệt độ màu: ánh sáng vàng 3000K

- Có công tắc bật / tắt bằng cảm ứng
	Cái
	33

	106
	Bộ dụng cụ đỡ sanh
Hãng sản xuất: Prime Tech

Xuất xứ: Pakistan

Tính năng kỹ thuật:

- Kéo thẳng tù 18cm: 01 chiếc   

- Kéo thẳng nhọn 18cm: 01 chiếc    

- Panh thẳng có mấu 180mm: 02 chiếc  

- Panh thẳng không mấu 240mm: 01 chiếc

- Bát đựng bông cồn F10: 01 chiếc  

- Kẹp bông sản 250mm: 02 chiếc   

- Hộp đựng dụng cụ: 01 chiếc
	Bộ
	63

	108
	 Kính hiển vi soi lam 
Model : MML 1400

Hãng sản xuất : Kruss – Đức

Tính năng kỹ thuật:

- Thị kính:10x  

- Vật kính:

4x/NA 0.10

10x/NA 0.25

40x/NA 0.65

100x/NA 1.25 oil

- Nguồn sáng: 6 V 10 W

- Có thể điều chỉnh nguồn sáng 
	Cái
	19

	109
	Máy xét nghiệm huyết học

Model: MISPA Count X

Hãng sản xuất: AGAPPE DIAGNOSTICS SWITZERLAND GmbH Thụy Sỹ

Nước sản xuất: ẤN ĐỘ

Cấu hình cung cấp:

- 1 Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm.

- 1 Bộ lưu điện 1kva(mua tại Việt Nam).

- 1 máy in (mua tại Việt Nam).

- 1 dây nguồn.

- 1 bộ dây tiếp đất (mua tại Việt Nam).

- 1 bộ hóa chất chạy thử máy bao gồm:

 + 1 bình Diluent (20 lít).

 + 1 lọ Cleaner (1 lít).

 + 1 lọ Lyse (200 mL).

 + 1 lọ Probe Cleaner (30mL).

 + 1 lọ Deproteinizer (50mL) .

Thông số kỹ thuật

Công nghệ:

- Công nghệ trở kháng tế bào.

- Phương pháp đo tổng trở, không sử dụng thuốc thử chứa Cyanide.

- Công suất: khoảng 60 mẫu/giờ.

- Thông số: 20 thông số, 3 biểu đồ.

- Chế độ: ống nghiệm hở, với 2 loại mẫu đo gồm máu toàn phần (12 µL) hoặc pha loãng trước (20 µL).

- Bộ nhớ lưu trữ: có thể lưu tới 35000 kết quả mẫu kèm theo biểu đồ.

Đường kính khe đếm
- WBC: 100 µm

- RBC/PLT: 70 µm

Tỷ lệ pha loãng
- WBC: Máu toàn phần (1:304); Máu mao mạch (1:293)

- RBC/PLT: Máu toàn phần (1:448); Máu mao mạch (1:444)

Cổng kết nối
- Hỗ trợ kết nối với máy in bên ngoài (HP P1108) qua cổng USB

- Đọc mã vạch: code128, code39

- Hỗ trợ kết nối LIS qua cổng RS232

- Ethernet (cho dịch vụ) qua cổng RJ45

Thông số đo và biểu đồ

- Có 20 thông số đo gồm: WBC, LYM#, LYM%, MID#, MID%, GRAN#, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, RDW – CV, RDW-SD, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW, P- LCR.

- Có 3 biểu đồ: WBC, RBC, PLT

Tính chất vật lý

- Màn hình cảm ứng: 10.4 inch, độ phân giải 800 x 600.

- Máy in: máy in nhiệt tích hợp bên trong máy hoặc kết nối với máy in ngoài

- Kích thước: 436mm x 275mm x 461mm (cao x rộng x dài)
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Model: Mispa Uriskan – 100 PLUS

Hãng sản xuất: AGAPPE DIAGNOSTICS SWITZERLAND GmbH Thụy Sỹ

Nước sản xuất: ẤN ĐỘ

Cấu hình cung cấp:

- 1 Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm.

- 1 dây nguồn.

- Que test chạy thử máy: 20 que (ULTRA STICK plus)

Thông số kỹ thuật:

- Nguyên tắc làm việc: phép đo màu, quang điện.

- Nguồn sáng:
Đèn LED (nguồn sáng trắng).

- Bước sóng đo: 470 nm, 525nm, 625nm.

- Các thông số đo: 

+ UROBILINOGEN(UBG)

+ BILIRUBIN(BIL)

+ KETONE(KET)

+ BLOOD(BLD)

+ PROTEIN(PRO)

+ MICRO ALBUMIN(MALB)

+ NITRITE(NIT)

+ LEUKOCYTES(LEU)

+ GLUCOSE(GLU)

+ SPECIFIC GRAVITY(SG)

+ PH

- Công suất: 120 test/h 

- Khả năng lưu trữ 10.000 kết quả bệnh nhân.

- Máy in: Máy in nhiệt được tích hợp bên trong.

- Giao diện: RS232, USB 2.0 x 2

- Màn hình hiển thị: Màn hình LCD ma trận, độ phân giải 192 x 64
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